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	1
	Russell K. Schutt
	Investigating the social world: the process and practice of research

Điều tra xã hội học: quy trình và nghiên cứu thực tiễn
	Pine Forge Press
	2009
	564tr
	Nghiên cứu khoa học, xã hội học và xã hội: những vấn đề cần nghiên cứu và qui trình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, các thí nghiệm thực hiện, công việc quan sát, các phương pháp thực hiện khác (quan sát, thực hành và nghe ngóng), phân tích dữ liệu, các kết quả nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo...

	2
	Robert H. Gass, John S. Seiter
	Persuasion, social influence, and compliance gaining
Thuyết phục, ảnh hưởng xã hội và kết quả tương ứng
	Allyn & Bacon
	2011
	370tr.
	Nội dung cuốn sách đã trình bày một cách tổng quan về lý thuyết chung, sự ứng dụng và mô hình thuyết phục; xem xét tất cả các khía cạnh của sự thuyết phục từ một quan điểm khoa học, bí quyết, nguyên tắc đạo đức, làm thế nào để được thuyết phục hơn, và làm thế nào để chống lại sự thuyết phục. 

	3.
	David Croteau, William Hoynes
	Media/Society: industries, images, and audiences
Truyền thông/ Xã hội: công nghệ, hình ảnh và công chúng

	Pine Forge Press
	2003
	409tr.
	Đánh giá vai trò xã hội của các phương tiện truyền thông; quá trình phát triển công nghệ truyền thông;  ảnh hưởng của kinh tế, chính trị và công chúng đối với các phương tiện truyền thông đại chúng; tác động của toàn cầu hóa đến phương tiện truyền thông.

	4.
	Gail Dines and Jean M. Humez
	Gender, race, and class in media: a text – reader
Giới tính, chủng tộc và giai cấp trong truyền thông: cách tiếp cận tin tức theo logic xã hội

	Sage Publications, Inc
	2003
	776tr.
	Phân tích mối quan hệ giữa văn hóa, giới tính, chủng tộc, các khía cạnh xã hội, điều kiện xã hội và phương tiện truyền thông; các tầng lớp xã hội được thể hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vấn đề giới tính, chủng tộc và giai cấp được thể hiện đan xen với các vấn đề kinh tế, văn hóa trên các bài báo như vấn đề thể chế, bao gồm kinh tế chính trị của các sản phẩm truyền thông, phân tích văn bản và mức độ sử dụng phương tiện truyền thông.

	5.
	Angela Phillips
	Good writing for journalists: narrative, style, structure
Kĩ năng viết cho các nhà báo: tường thuật, văn phong, cấu trúc
	Sage Publications, Inc
	2007
	218tr.
	Cuốn sách phân tích nghệ thuật viết bài cho báo và tạp chí, nhưng không quan tâm đến chính tả, dấu câu và văn phong viết của báo chí hàng ngày. Thay vào đó, cuốn sách đưa ra những ví dụ về cách viết sắc bén, đáng nhớ, đầy mầu sắc hoặc gây cười. Mỗi tình huống được phân tích nhằm khuyến khích người đọc học được những kĩ năng viết tốt nhất. Mỗi chương phân tích từng kĩ năng cụ thể như: viết bản thảo, văn phong, phân tích tin, điều tra, bản tin thể thao, quan điểm cá nhân.

	6.
	Claudette Guzan Artwick
	Reporting and producing for digital media
Lấy tin và sản xuất chương trình cho truyền thông kĩ thuật số

	Blackwell Publishing
	2004
	227tr.
	Trong thời đại phương tiện truyền thông số ngày càng phát triển, nhiều những kiến thức và kỹ năng làm báo mới cho sinh viên báo chí là rất cần thiết. Tác giả đã hòa nhập giữa âm thanh với báo chí, kết hợp những kĩ năng cần thiết để nghiên cứu, tường thuật, viết tin bài trong thế giới truyền thông số. Nội dung tài liệu bao gồm: chức năng của báo chí trong xã hội kỹ thuật số, đặc biệt vấn đề đạo đức và luật pháp đối với internet, một số ví dụ và bài tập về sự tương tác giữa công nghệ truyền thanh số với các phương tiện truyền thông khác, công nghệ web,...

	7.
	James C. Foust
	Online journalism: principles and practices of news for the web
Báo chí trực tuyến: nguyên tắc và thực hành tin cho web
	Holcomb Hathaway
	2005
	271tr.
	Cuốn sách trình bày phát triển kĩ năng báo chí với internet. Đánh giá những nguyên tắc cơ bản của báo chí như: công bằng, khách quan, chính xác; đưa những nguyên tắc này vào thực hành trực tuyến; khái quát về báo trực tuyến, nền tảng công nghệ và thực hành báo trực tuyến như thiết kế trang web, viết và đăng bài trực tuyến, liên kết bài; yếu tố thẩm mỹ trong viết bài, chỉnh sửa và thiết kế; chú ý vào nội dung và kĩ năng của các nhà báo trong sử dụng công cụ internet,…

	8.
	Pamela J. Shoemaker and Akiba A. Cohen
	News around the world: content, practitioners, and the public
Tin tức thế giới: nội dung, nhà báo và công chúng
	Taylor & Francis Group
	2006
	409tr.
	Giới thiệu khái quát về tin tức, phân tích dữ liệu, phương pháp làm tin; nghiên cứu chi tiết về tin tức quốc tế, người viết tin và công chúng; các tác giả đã nghiên cứu về tin tức trên hai thành phố lớn và 10 quốc gia; 60 phương tiện truyền thông như báo in, truyền hình, đài phát thanh; 80 nhóm tập trung vào các nhà báo, học viên quan hệ công chúng và công chúng.

	9.
	Thomas R. Lindlof, Bryan C. Taylor
	Qualitative communication research methods
Phương pháp nghiên cứu định lượng truyền thông
	Sage Publications
	2002
	357tr.
	Nội dung cập nhật đầy đủ và mở rộng các chủ đề về: phát triển các câu hỏi nghiên cứu, mã hóa dữ liệu, sử dụng máy tính trong phân tích, và ghi hình. Quy trình bao gồm: phỏng vấn, viết ghi chép, và tạo ra mối quan hệ đạo đức với nhóm người tham gia; thảo luận về phương pháp nghiên cứu, thiết kế, loại phân tích và kế hoạch viết; giải pháp nghiên cứu chất lượng truyền thông,…

	10
	Bob Franklin, Martin Hamer, Mark Hanna,…
	Key concepts in journalism studies

Những khái niệm cơ bản về nghiên cứu báo chí
	Sage Publications
	2005
	362tr.
	Cuốn sách cung cấp cho sinh viên những khái niệm chính, cơ bản về báo chí và nghề báo; những phê bình, đánh giá gần đây về nghiên cứu báo chí. Các tác giả đem đến những kinh nghiệm làm báo in và báo phát thanh, truyền hình ở mỗi địa phương, mỗi quốc gia cũng như những kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu của họ. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết, công cụ vô giá cho nghề nghiệp của sinh viên báo chí.

	11
	Elana Yonah Rosen, Arli Paulin Quesada, Sue Lockwood Summers
	Changing the World through media education
Thay đổi thế giới thông qua giáo dục truyền thông
	Fulcrum Publishing
	1998
	194tr.
	Cuốn sách là những bài học chi tiết, phân tích vai trò của thông tin truyền thông trong việc đánh giá những vấn đề xã hội như bạo lực, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sức khỏe và con người. Các bài học được cấu trúc gồm các bước: lập kế hoạch, thực hành, kiểm tra, tổng hợp,…

	12
	Stanley J. Baran
	Introduction to mass communication: media literacy and culture
Giới thiệu về truyền thông đại chúng: giáo dục truyền thông và văn hóa truyền thông.
	McGraw-Hill
	2006
	523tr.
	Những kiến thức cơ bản về truyền thông đại chúng. Sự hiểu biết về văn hoá truyền thông. Các ngành công nghiệp truyền thông đại chúng và khán giả: các phương tiện truyền thông như sách, báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet,…; Công nghiệp hỗ trợ truyền thông: quan hệ công chúng, quảng cáo. Văn hoá truyền thông trong kỷ nguyên thông tin: lý thuyết và những ảnh hưởng của truyền thông; tự do, tôn giáo và đạo đức; truyền thông toàn cầu.

	13
	Stephen E. Lucas
	The art of public speaking
Nghệ thuật thuyết trình
	McGraw-Hill
	2007
	506tr.
	Trình bày những vấn đề cơ bản về nghệ thuật nói trước công chúng: lý thuyết, cách nói và lắng nghe; các bước chuẩn bị bài phát biểu như lựa chọn chủ đề, mục đích, phân tích khán giả, tập hợp tài liệu, ý tưởng, diện mạo của người phát biểu; sử dụng ngôn ngữ khi phát biểu; phương pháp thuyết trình như âm điệu của giọng nói, ngôn ngữ cử chỉ, câu hỏi và trả lời đối với khán giả; phân loại các bài thuyết trình,…

	14
	J. Dan Rothwell
	In the company of others : An introduction to communication
Con người và các mối quan hệ: giới thiệu về giao tiếp
	McGraw-Hill
	2004
	546tr.
	Trình bày những nguyên tắc cơ bản của giao tiếp: khái niệm cơ bản, văn hóa giao tiếp, ngôn ngữ, công nghệ,…;  giao tiếp các cá nhân với nhau, giao tiếp nhóm và vấn đề nói trước công chúng

	15
	John T. Rourke, Mark A. Boyer
	International politics on the world stage
Chính trị quốc tế trên chính trường thế giới


	McGraw-Hill
	2008
	368tr.
	Nghiên cứu về các mối quan hệ quốc tế: lý thuyết, lịch sử, xu hướng và sự kiện. Phân tích sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân tộc ngoài quốc gia. Đề cập tới sự cai trị của nhà nước đối với các mối quan hệ quốc tế và ảnh hưởng của nó đối với các tổ chức quốc tế. Quyền lực của nhà nước và chính sách đối ngoại trên thế giới tác động tới luật pháp quốc tế. Thảo luận về các vấn đề an ninh, hoà bình, kinh tế chính trị quốc tế, sự gia tăng của các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, nhân quyền, và môi trường; vấn đề toàn cầu hoá và hợp tác kinh tế quốc tế.


	16
	Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama
	Experiencing intercultural communication: an introduction

Trải nghiệm về giao tiếp giữa các nền văn hoá
	McGraw-Hill
	2005
	315tr.
	Nghiên cứu sự tiếp xúc giữa các nền văn hoá. Những rào cản, lịch sử, tính đồng nhất trong tiếp xúc văn hoá. Vấn đề lời nói và phi lời nói trong tiếp xúc văn hoá. Tiếp xúc văn hoá trong cuộc sống hàng ngày. Ứng dụng tiếp xúc văn hoá trong du lịch, kinh doanh, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ.

	17.
	Frederic S. Pearson, J. Martin Rochester
	International relations: the global condition in the twenty-first century
Quan hệ quốc tế: Hiện trạng toàn cầu trong thế kỷ XXI
	McGraw-Hill
	1998
	711tr.
	Sơ lược vài nét về lịch sử phát triển của hệ thống các nước trên thế giới, luật quốc tế, chính sách đối ngoại và các tổ chức quốc tế; trong điều kiện toàn cầu hóa, giải quyết vấn đề chính sách toàn cầu: kiểm soát bạo lực, phát triển kinh tế, phân tích về vấn đề kiểm soát vũ trang, giải trừ quân bị và vũ khí hạt nhân, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và tương lai của thế giới năm 2001 và những năm tiếp theo.

	18
	Thomas J. Volgy, Alison Bailin
	International politics & state strength
Chính trị quốc tế và quyền lực nhà nước
	Lynne Rienner publishers
	2003
	173tr.
	Phân tích các mối quan hệ giữa các nước trong bối cảnh sau chiến tranh lạnh và sự kiện của Xô Viết cũ sau 1989. Sự sắp xếp lại trật tự thế giới mới theo trật tự thế mạnh của các quốc gia, nhóm nước nắm quyền bá chủ G7. Phân tích chủ quyền của các quốc gia giai đoạn này

	19
	Richard West, Lynn H. Turner
	Introducing communication theory: analysis and application

Giới thiệu lý thuyết truyền thông: phân tích và ứng dụng
	McGraw-Hill
	2007
	565tr.
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết truyền thông: giới thiệu khái quát, tổng hợp những giả định, mô tả các khái niệm, sự phê bình; những lý thuyết cơ bản này sẽ giúp cho sinh viên có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của họ; cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử và tiến trình phát triển của lý thuyết truyền thông, sự phối hợp trong quản lý xã hội, các quan hệ xã hội, các nhóm và tổ chức, văn hóa đại chúng, phương tiện truyền thông,…

	20
	Dennis L. Wilcox, Phillip H. Ault, Warren K. Agge
	Public relations: strategies and tactics

Quan hệ công chúng: chiến lược và chiến thuật
	Longman
	1998
	584tr.
	Trình bày những khái niệm cơ bản , vai trò của quan hệ công chúng; chiến lược và chiến thuật thực hành quan hệ công chúng ngày nay: nghiên cứu quy trình, kế hoạch truyền thông, tìm hiểu quan điểm công chúng, quan hệ công chúng và luật; thực hành quan hệ công chúng trong các tập đoàn, chính phủ, tổ chức, trung tâm văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải trí, thể thao, du lịch; …

	21
	Richard S. Katz and William Crotty
	Handbook of party politics
Sổ tay về đảng phái chính trị


	Sage Publications
	2006
	550tr.
	Cuốn sách gồm 6 phần: xem xét những khái niệm cơ bản về đảng chính trị: nguồn gốc của đảng chính trị hiện đại, sự hình thành và phát triển đảng phái ở Mỹ, đảng dân chủ, hệ thống đảng và sự thay đổi của hệ thống này; chức năng, nhiệm vụ của đảng chính trị: đối với xã hội, chính phủ; các tổ chức đảng và phân tích mối quan hệ giữa đảng chính trị với xã hội, đảng chính trị và nhà nước như luật đảng, tài chính đảng, đảng chính trị trong tương lai.

	22
	Lee Artz and Yahya R. Kamalipour
	The media globe: trends in international mass media
Truyền thông toàn cầu: xu hướng quốc tế hóa truyền thông đại chúng
	Rowman & Littlefield publishers
	2007
	175tr.
	Cuốn sách đưa ra cách nhìn đa chiều về xu hướng hiện tại của thực tiến truyền thông ở khu vực ngoài nước Mỹ bao gồm: châu Phi, châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Mỹ La Tinh và Úc; các tác giả rất quan tâm đến những mô hình nổi trội trong sự đa dạng của truyền thông toàn cầu, khẳng định sự tồn tại, phát triển và khả năng tác động của truyền thông dân chủ. Họ cũng đánh giá thực tiễn truyền thông toàn cầu và chuẩn mực văn hóa của địa phương hay khu vực,… 

	23
	Michael Hughes, Carolyn J. Kroehler
	Sociology: the core
Xã hội học: những vấn đề cốt lõi
	McGraw-Hill
	2009
	545tr.
	Nêu các khái niệm căn bản về xã hội học, sự phát triển nhận thức xã hội, cơ cấu văn hoá và xã hội, sự xã hội hoá, các nhóm xã hội và các tổ chức chính thống, sự lầm lỗi và tội phạm, phân cấp xã hội, quyền lực chính trị và kinh tế, gia đình, tôn giáo, giáo dục, y tế, dân số và môi trường, sự thay đổi của xã hội.

	24
	Berch Berberoglu
	The State and revolution in the twentieth century: major social transformations of our time
Nhà nước và cách mạng trong thế kỷ hai mươi: Sự biến đổi xã hội lớn của thời đại chúng ta 


	Rowman & Littlefield publishers
	2007
	170tr.
	Cuốn sách đề cập đến các quan điểm về nhà nước và cách mạng; nhà nước và cách mạng theo quan điểm macxit; các cuộc cách mạng xã hội trong thế kỷ hai mươi và các bộ phận cấu thành giai cấp; nghiên cứu các cuộc cách mạng tiêu biểu như: cách mạng Tháng Mười Nga - Nhà nước của giai cấp vô sản, cách mạng Trung Quốc - cuộc nổi dậy của công nhân và nông dân, cách mạng Việt Nam: đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, cách mạng Cuba và Nicaragoa- chủ nghĩa đế quốc, chế độ độc tài và cuộc chiến tranh nhân dân. Các cuộc cách mạng lớn này đã làm thay đổi cơ cấu chính trị xã hội và chính phủ mỗi nước.

	25
	Kai Arzheimer and Jocelyn Evans
	Electoral behavior
Hành vi bầu cử

Volume 1: Social-political models

Tập 1: Mô hình chính trị - xã hội

Volume 2: Cognition and the voter calculus

Tập 2: Nhận thức và phân tích cử tri

Volume 3: Forecasting and electoral context

Tập 3: Dự đoán và bối cảnh bầu cử
Volume 4: Debates and methodology

Tập 4: Các cuộc tranh luận và phương pháp


	Sage Publications
	2008
	T.1: 425tr
T.2: 310tr

T.3: 413tr

T.4: 413tr
	Bộ sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động bầu cử, quyền biểu quyết, hành vi biểu quyết,…; tập trung vào các chủ đề chính: lịch sử hình thành và phát triển của bầu cử, sự tác động của hệ thống đảng, mô hình bầu cử, phân tích cử tri, hệ thống bầu cử, bối cảnh; sự nhận thức, hành vi của các tầng lớp giai cấp, tôn giáo, giới tính;  các cuộc tranh luận và phương pháp trong bầu cử. 

	26
	W.Richard Whitaker…


	Media writing: print, broadcast, and public relations (3rd  ed)

Truyền thông viết: in ấn, phát thanh và quan hệ công chúng
	Routledge
	2008
	418
	Lí thuyết truyền thông và  những giá trị mới; Những vấn đề đạo đức và luật pháp trong kĩ năng viết; Cơ sở của bài viết và chọn lọc tin; Phỏng vấn; Đưa tin, viết bài, nghiên cứu trong lĩnh vực truyền thông; đặc trưng của viết; sao chép bài viết phát thanh; phóng sự cho đài phát thanh, truyền hình; phương tiện thông tin đại chúng; bản quyền quảng cáo…

	27
	Arthur Asa Berger
	Media analysis technique

Kĩ thuật phân tích phương tiện truyền thông
	Sage pub
	2005
	244
	Tài liệu gồm ba phần: Phần 1, khái niệm về kĩ thuật (lý thuyết semiotic, lý thuyết phân tâm học, lý thuyết Mác-xít, và lý thuyết xã hội học; Phần 2,  bao gồm thần thoại và các phương tiện truyền thông, chủng tộc và đại diện, và tầm quan trọng của bài tường thuật trong các phương tiện truyền thông. Phần 3, đề cập lý thuyết liên kết văn hóa. Phân tích kĩ thuật bao gồm một bảng chú giải thuật ngữ, hướng dẫn nghiên cứu và minh họa..Show More Show More Show Less Hiện Ít 

	28
	Robert Kolker
	Media studies: an introduction

Giới thiệu về nghiên cứu truyền thông
	Wiley-Blackwell


	2009
	328
	Phác thảo phương tiện truyền thông; Sự kết hợp giữa báo in và báo điện tử; Các cách để quảng cáo; Máy thu thanh và ghi âm; xem tivi và phim ảnh; không gian số… 

	29
	Edited by Jane Chapman
	Broadcast Journalism: a critical introduction

Giới thiệu cơ bản về báo chí phát thanh
	Routledge
	2008
	288
	Cung cấp kĩ năng cần thiết để làm việc trong phòng thu hiện đại; về địa điểm, hoặc trực tuyến, với các chương được viết bởi các chuyên gia ngành công nghiệp từ BBC, ITV, CNN và các công ty sản xuất độc lập ở Anh và Mỹ. Nhấn mạnh: phỏng vấn; nghiên cứu; chỉnh sửa; bằng văn bản; báo cáo; quy hoạch nghề nghiệp để hành động như một bàn đạp cho công việc tương lai của bạn trong ngành công nghiệp phát sóng.

	30
	Carole fleming
	An introduction to journalism

Báo chí cơ bản
	SAGE Publications Ltd
	2008
	256
	Tài liệu đề cập các kỹ năng cần thiết để làm việc như một nhà báo trong báo chí, truyền hình, đài phát thanh, và trực tuyến. This book provides case studies as a guide to researching stories, interviewing, and writing for each medium, as well as recording material for both radio and television. Hướng dẫn để nghiên cứu những câu chuyện, phỏng vấn, và viết cho mỗi phương tiện phát thanh, cũng như ghi lại tài liệu cho cả hai đài phát thanh và truyền hình. It offers a wide range of comments and tips on the best way to approach stories and includes interviews with journalists working on a variety of news outlets, from the BBC to weekly newspapers. Cung cấp các ý kiến ​​và lời khuyên về cách tốt nhất để tiếp cận những câu chuyện và bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nhà báo làm việc trên các hãng tin từ BBC cho báo chí hàng tuần.

	31
	Gary Hudson
	The broadcast journalism handbook: 

Sổ tay hướng báo chí phát thanh
	Pearson Longman
	2007
	572
	Các kỹ năng thực hành chính theo yêu cầu của nhà báo phát thanh ngày nay. Được minh họa bằng các thí dụ từ các phòng tin hiện đại ngày nay, các tác giả giải thích chi tiết các kỹ thuật quan trọng và bối cảnh lý thuyết các nhà báo phát thanh sẽ cần phải biết để thành công. 

	32
	Paul Brighton
	News Values: Các giá trị tin tức
	SAGE Publications Ltd
	2007
	216
	Tài liệu phân tích các loại ngành công nghiệp tin tức trên thế giới; các kĩ thuật tin tức, các nền tảng đa phương tiện; nghiên cứu chặt chẽ các kênh tin tức báo chí, phát thanh, truyền hình và internet, yếu tố hình dạng những tin tức chúng ta đọc, xem và nghe bao gồm cả vai trò của nhà báo công dân, người sử dụng tạo ra nội dung, các chuyên gia ghi hình, và làn sóng mới của ông trùm báo chí; Further chapters provide detailed analysis of the way in which the same story is treated across different media channels, and how journalists and editors work to keep breathing new life into rolling news storPPPPhân tích chi tiết về cách thức xử lý tin tức qua các kênh phương tiện truyền thông khác nhau, và làm thế nào các nhà báo và biên tập viên làm việc để giữ cho hơi thở cuộc sống mới vào kĩ thuật tin tức.

	33
	Guy Starkey
	Radio Journalism (Journalism Studies: Key Texts)

Báo phát thanh (Nghiên cứu báo chí: các nội dung chính)
	SAGE Publications Ltd


	2009
	173
	Tài liệu giới thiệu cả lý thuyết và thực hành, kinh nghiệm tạo ra bản tin đặc biệt cho đài phát thanh và cách thức trình bày chúng trong các bản tin; các văn bản lý thuyết tổng quát của phương tiện truyền thông

	34
	Jonathan Kern
	Sound reporting: the NPR guide to audio journalism and production

Hướng dẫn về sản xuất báo chí phát thanh của Đài Phát thanh quốc gia Hoa Kỳ
	The University of Chicago press


	2008
	382
	Tài liệu đề cập đến các vấn đề: âm thanh, viết cho đài phát thanh; bài báo; lĩnh vực xuất bản; biên tập; phát thanh bản tin ở đài; các qui trình xuất bản…

	35
	K.Tim Wulfemeyer
	Online newswriting:

Viết tin trực tuyến
	Blackwell


	2006
	153
	Tìm hiểu cơ chế cơ bản, lưu lượng, phong cách, giọng điệu, phương pháp và kỹ thuật của viết tin trực tuyến tuyến thông qua rất nhiều ví dụ và các mô hình; Viết tin trực tuyến minh họa làm thế nào để viết các tin tức trực tuyến kết hợp với hình ảnh, đồ họa, âm thanh, và video, Cách kết hợp tốt nhất bằng văn bản in ấn và các phương tiện truyền thông điện tử trong viết tin trực tuyến.

	36
	Charles Raiteri
	Writing for broadcast news: a storytelling approach to crafting TV and radio News reports

Viết tin tức cho báo phát thanh: Một cách tiếp cận tin tức truyền hình, radio và báo cáo tin tức
	Rowman&Littlefield pub


	2005
	163
	Tài liệu đề cập đến các vấn đề về con người, cách tạo ra một  cuộc trò chuyện; kĩ năng viết cho có vần; các thuật ngữ phát thanh truyền hình; khái niệm về con người; khái quát hóa về quyền lực con người; Con người và vấn đề đạo đức…; Ghi hình và biên tập tin tức video; thực hành quay phim, chụp ảnh, đưa tin tức cho radio, tivi…

	37
	Anna McKane
	News writing

Phương pháp lấy tin
	SAGE Publications Ltd


	2006
	196
	Cuốn sách đề cập các vấn đề: Làm thế nào để viết phần mở đầu, lời giới thiệu; làm thế nào để thành công khi kết nối một tin tức; Cách sử dụng ngôn ngữ; Hướng dẫn từng bước xây dựng một câu chuyện; cách viết một đoạn tin tức ngắn gọn đến tin tức phức tạp…

	38
	Wynford Hicks
	Writing for journalists (2nd ed)

Phương pháp lấy tin cho nhà báo
	Routledge


	2007
	194
	Tài liệu  bao gồm các vấn đề: làm thế nào để bắt đầu viết và làm thế nào để cải thiện và phát triển phong cách viết của bạn; làm thế nào để viết một câu chuyện tin tức dưới dạng cung cấp thông tin một cách súc tích và dễ đọc; viết- thu thập tin tức trên báo, đài; làm thế nào để cấu trúc và viết đánh giá; viết lời quảng cáo trực tuyến. 

	39
	Jim Beaman
	Programme making for radio

Dựng chương trình cho đài phát thanh
	Routledge
	2006
	133
	Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng cho việc lập chương trình phát thanh; Làm thế nào để thực hành được chương trình phát thanh cụ thể; các kĩ thuật cần thiết để dựng chương trình; Các khó khăn, hạn chế khi dựng chương trình; Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ sản xuất chương trình; Các yếu tố chính tạo nên một chương trình phát thanh như: clip, các tính năng và các cuộc phỏng vấn với một bảng chú giải thuật ngữ đầy đủ các thuật ngữ kỹ thuật.

	40
	Norman Rich
	Great power diplomacy 1814-1914

Sức mạnh ngoại giao 1814-1914
	McGraw – Hill
	1992
	502
	Khái quát tình hình chính trị thế giới thế kỉ 19. Một số sự kiện lịch sử và tình hình chính trị Châu Âu qua các giai đoạn 1815-1871 và từ 1871 đến 1918. Các cuộc chiến tranh giữa các nước trong khu vực Châu Âu và các hiệp ước hoà bình hậu chiến tranh

	41
	Peter S. Wenz
	Political philosophies in moral conflict

Triết học chính trị trong các xung đột đạo đức
	McGraw – Hill


	2005
	430
	Trình bày các lý thuyết và các vấn đề của triết học chính trị như các công cụ cho sự hiểu biết và thể hiện các quan điểm khác nhau về vai trò của nhà nước trong đời sống của người dân. Tìm hiểu tác động của các lý thuyết triết học cổ điển và hiện đại ảnh hưởng đến các tổ chức và cơ cấu chính trị thông qua các cuộc tranh luận gây tranh cãi như hồ sơ chủng tộc, hợp pháp hoá ma túy, kiểm soát ô nhiễm, tự tử có bác sĩ hỗ trợ ... Đưa ra những thực tế, ảnh hưởng hàng ngày mà triết lý chính trị có trong cuộc sống của chúng ta.

	42
	Paul F.Diehl
	The Politics Of Global Governance: International Organizations In An Interdependent World Quản trị chính trị toàn cầu: Các tổ chức quốc tế trong một thế giới độc lập.
	Lynne Rienner pub
	2001
	
	Gồm những bài nghiên cứu về hoạt động của các tổ chức quốc tế. Những vấn đề về hoà bình, quyền lực, tài chính các khu vực công,.. trong quá trình làm chính sách. Một số vấn đề về hòa bình, an ninh, kinh tế, xã hội và các hoạt động nhân đạo của các tổ chức. Tổ chức quốc tế và triển vọng của nó trong tương lai.

	43
	Christopher C.Joyner
	International law in the 21st century: rules for global governance

Luật quốc tế trong thế kỉ 21: quản lí toàn cầu


	Rowman&Littlefield 
	2005
	360
	Tài liệu tập trung vào các mối quan hệ phức tạp giữa `pháp luật 'và` chính trị, luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, các văn bản pháp luật quốc tế hiện hành. Tài liệu gồm 4 chương: chương 1, Các khái niệm và các quy tắc quốc tế; chương 2, quá trình phát triển và các chức năng của luật quốc tế; chương 3, các cơ hội và thách thức và ứng phó;  chương 4, kết luận, xây dựng và phát triển luật quốc tế.

	44
	Don R.Pember
	Mass media law

Luật truyền thông đại chúng
	McGraw – Hill


	2005
	676
	Cuốn sách đề cập tới cơ quan kiểm duyệt báo chí của chính phủ Mỹ. Giới thiệu về hệ thống luật pháp của Mỹ như: Luật chung, Luật, Luật công lý, Luật của Quốc hội, Luật hiến pháp và những qui định quản lý hành chính liên quan đến phương tiện truyền thông đại chúng như: tự do báo chí, những vấn đề đương thời, tội phỉ báng, sự xâm phạm thông tin cá nhân, bảo vệ bản quyền, hành động khiêu dâm, Luật về quảng cáo và viễn thông.

	45
	W. Phillips Shively.
	Power & choice: An introduction to polical science

Khoa học chính trị: Sức mạnh và sự lựa chọn
	McGraw-Hill,
	2005
	444
	Giới thiệu các khái niệm về chính trị học và triết học chính trị: các vấn đề về chính sách công và nhà nước ; quyền công dân và hệ thống lập pháp(quản lí văn hoá chính trị); bộ máy nhà nước; chính trị học quốc tế.

	46
	Valerie M.Hudson
	Foreign policy analysis: Classic and contemporary theory

Phân tích chính sách đối ngoại: lý thuyết cổ điển và đương đại
	Rowman&Littlefield


	2006
	223
	Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực chính sách đối ngoại; Lý thuyết, phân tích các cấp độ chính sách đối ngoại; hoạch định chính sách, văn hóa xã hội, vấn đề về quốc gia… ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại; kết thúc với một phân tích về các lĩnh vực trong đó các thế hệ tương 
lai của các nhà phân tích chính sách đối ngoại có những đóng góp quan trọng đối với lĩnh vực này.

	47
	Alans.Zuckerman
	Comparative political science- 
Khoa học chính trị so sánh – 
1. Vol 1: comparative political science: research 

Tập 1: khoa học chính trị so sánh

2. vol 2: Regime Structure and change

Tập 2: Thay đổi thể chế chính trị

3. Vol 3: Politic, economics, and Society

Tập 3: Chính trị, kinh tế và xã hội

4. Vol 4: Political choice and behavior: from voting to violence

Tập 4: Thái độ và sự lựa chọn chính trị: từ bầu cử đến bạo lực


	SAGE Publications Ltd


	2008
	382
	Tập 1: Tập hợp các bài viết của nhiều tác giả về khoa học chính trị so sánh; Phân tích văn hóa, lý thuyết, và phương pháp: định lượng và định tính .

Tập 2: Tập hợp các bài viết về xã hội dân chủ, khái niệm về nhà nước, quá trình chuyển đổi dân chủ, chế độ độc tài, dân chủ và phát triển, hệ thống các cơ quan trong lịch sử chính trị so sánh…

Tập 3: Sự phân chia chính trị, phân tích khái niệm và lý thuyết; Chính sách kinh tế vĩ mô và chính trị; Xung đột trong xã hội tư bản, chủ nghĩa dân chủ; So sánh chính sách công; Thị trường lao động…

Tập 4: Tham nhũng, bộ máy chính trị, thay đổi chính trị; Xung đột dân tộc và xã hội dân sự: Ấn Độ và các nước khác; Bạo lực và xây dựng xã hội dân tộc; Bất đồng trong chính trị dân chủ: So sánh Đức, Nhật Bản, và Hoa Kỳ
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